	SỞ GDĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1

(Đề có 03 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn: VẬT LÍ 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề



Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1 (B): Điện tích của một electron có giá trị là
	A. 1,6. 10-19 C. 	B. - 1,6. 10-19 C.  	C. 3,2. 10-19 C.  	D. - 3,2. 10-19 C.
Câu 2 (B): Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là
		A. hai vật không nhiễm điện.
	B. hai vật nhiễm điện cùng loại.
	C. hai vật nhiễm điện khác loại.
	D. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.
	[image: A close-up of a hand holding a black object
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Câu 3 (H): Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không chính xác?
(1) Công của lực điện bằng độ giảm thế năng điện.
(2) Lực điện thực hiện công dương thì thế năng điện tăng.
(3) Công của lực điện không phụ thuộc vào độ lớn cường độ điện trường.
(4) Công của lực điện khác 0 khi điện tích dịch chuyển giữa hai điểm khác nhau trên một đường vuông góc với đường sức điện của điện trường đều.
A. 1    			B. 2                   	C. 3                 	      	D. 4 
	Câu 4 (H): Cho một hạt mang điện dương chuyển động từ điểm A đến điểm B, C, D theo các quỹ đạo khác nhau trong điện trường đều như hình vẽ. Gọi A1, A2, A3 lần lượt là công do điện trường sinh ra khi hạt chuyển động trên các quỹ đạo (1), (2), (3). Nhận xét nào sau đây đúng?
	



A. A1 > A3		B. A1 > A2		C. A2 > A3		D. A3 > A1
Câu 5 (B): Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường
		A. tăng 2 lần.	 B. giảm 2 lần.	 C. không đổi.	  	D. giảm 4 lần.
Câu 6 (B): Vào mùa đông, nhiều khi kéo áo len qua đầu ta thấy có tiếng nổ lách tách nhỏ. Đó là do
		A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.	B. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. 
		C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.     	D. cả 3 hiện tượng nhiễm điện nêu trên. 
[bookmark: _Hlk157283084]Câu 7 (H): Ion âm  được phát ra từ một máy lọc không khí ở nơi có điện trường Trái Đất bằng 120 V/m hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Lực điện của Trái Đất tác dụng lên ion âm nói trên có
		A. chiều hướng lên, độ lớn 192.10-19 N.   	 B. chiều hướng xuống, độ lớn 192.10-19 N. 
		C. chiều hướng lên, độ lớn 1,92.10-19 N.    	 D. chiều hướng xuống, độ lớn 1,92.10-19 N.
Câu 8 (B): Một tụ điện phẳng có điện dung C, đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế không đôi U. Điện tích trên tụ điện là




		A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 9 (B): Quy ước chiều dòng điện là
A. chiều dịch chuyển của các electron.	B. chiều dịch chuyển của các ion.
C. chiều dịch chuyển của các ion âm.           	D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương. 
Câu 10 (B): Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực
A. cu-lông.		B. hấp dẫn.		C. lực lạ.                  	D. điện trường.


[bookmark: c14q][bookmark: c14a]Câu 11 (B): Trong nguồn điện hóa học (Pin và Acquy) có sự chuyển hóa năng lượng từ
[bookmark: c14b][bookmark: c14c]A. cơ năng thành điện năng.			B. nội năng thành điện năng.
C. hóa năng thành điện năng.			D. quang năng thành điện năng.
	[bookmark: c14d]Câu 12 (H): Khi đóng khoá K và di chuyển con chạy của biến trở Rbt để số chỉ của ampe kế tăng dần thì độ sáng của bóng đèn[image: Hãy nhận xét về độ sáng của bóng đèn Đ khi số chỉ của ampe kế tăng dần]
	A. lúc đầu giảm, sau đó tăng                  	B. không đổi.	
	C. giảm dần.	                                         	D. tăng dần.

Câu 13 (H): Hiệu điện thế  có nghĩa là

	A. công của lực điện trường là .

	B. công của lực điện trường giữa hai điểm M, B là .

	C. công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm M, N là .

	D. công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích 1 C giữa hai điểm M, N là .
Câu 14 (H): Suất điện động của nguồn điện một chiều là E = 4 V. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 5 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là
	A. 1,5 mJ.		B. 0,8 mJ.		C. 20 mJ.		D. 5 mJ.
Câu 15 (H): Cho hai điện tích q1 = 2.10-10 C và q2 = - 2.10-10 C đặt trong không khí tại A và B, cách nhau AB = 6 cm. Cường độ điện trường tại trung điểm M của AB có độ lớn là
 	A. 2000 V/m.		B. 0 V/m.		C. 4000 V/m.		D. 3600 V/m.
Câu 16 (H): Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian 2 s là 6,25.1018. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là
	A. 1 A.			B. 2 A.			C. 1,25 A.		D. 0,5 A.
	Câu 17 (VD) : Hai đồ thị trong hình a, b mô tả đường đặc trưng vôn - ampe của một dây kim loại ở hai nhiệt độ khác nhau t1 và t2. Điện trở của dây kim loại ứng với mỗi nhiệt độ t1 và t2 là
			A. R1 = 12 Ω; R2 =10 Ω.	
			B. R1 = 30 Ω; R2 = 15 Ω.	
			C. R1 = 12,5 Ω; R2 = 10 Ω.	
			D. R1 = 12 Ω; R2 = 15 Ω.
	




[bookmark: c5q]Câu 18 (VD): Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ  Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là




[bookmark: c5a][bookmark: c5b][bookmark: c5c]			A. 	 B.               	C.           	D. 

	PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Xét đường sức điện của hai điện tích điểm q1 và q2 như hình vẽ.
	a) Điện tích q1 > 0 và q2 < 0. 
	b) Độ lớn điện tích q2 lớn hơn điện tích q1.
	c) Nếu đặt một điện tích q3 gần hai điện tích trên thì nó có thể cân bằng khi nằm trên đường thẳng nối hai điện tích đó và tại điểm trong khoảng giữa hai điện tích.
	d) Vị trí của điểm có cường độ điện trường bằng 0 tạo với vị trí đặt hai điện tích thành tam giác đều. 
	[image: Xét đường sức điện của hai điện tích điểm q1 và q2 như Hình 12.10. Em hãy xác định dầu của hai điện tích q1, q2 và so sánh độ lớn điện tích của chúng.]

(Đường sức điện của hệ hai điện tích q1 và q2)





Câu 2. Một electron được bắn với vận tốc đầu là vào một điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Cường độ điện trường là 100 V/m. Biết electron có điện tích là  và khối lượng là  Bỏ qua tác dụng của trọng lực và lực cản của không khí.

		a) Độ lớn của lực tác dụng lên hạt electron trong điện trường là 
			b) Electron chuyển động trong điện trường với quỹ đạo là đường cong Parabol.
			c) Electron sẽ chuyển động đều trong điện trường.


			d) Vận tốc của e khi nó chuyển động được  trong điện trường là .
Câu 3. Một trường học có 20 phòng học, trung bình mỗi phòng học sử dụng điện trong 10 giờ mỗi ngày, với công suất điện tiêu thụ 500 W.
a) Công suất điện tiêu thụ trung bình của trường học trên là 20 kW. 
b) Năng lượng điện tiêu thụ của trường học trên trong 30 ngày là 6000 kWh. 
c) Giả sử giá điện trung bình là 2000 đồng/kWh, thì tiền điện của trường học trên phải trả trong 30 ngày sẽ là 6.000.000 đồng. 
d) Nếu tại các phòng học của trường học trên, các bạn học sinh đều có ý thức tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Thời gian dùng các thiết bị điện ở mỗi phòng học chỉ còn 8 giờ mỗi ngày, thì tiền điện mà trường học trên đã tiết kiệm được trong một năm học (9 tháng, mỗi tháng 30 ngày) là 10.000.000 đồng. 


Câu 4. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là C và C, cách nhau một khoảng 12 cm.

			a) Điện tích q1 thiếu 

			b) Điện tích q2 thừa 
			c) Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu là 0,48 N.

			d) Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Lực tương tác điện giữa hai quả cầu sau đó là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Cho một tụ điện trên vỏ có ghi là  Đặt vào hai bản tụ điện một hiệu điện thế 40 V. Điện tích mà tụ điện tích được bằng bao nhiêu µC (micrô Culông)?


Câu 2. Một proton bay trong điện trường. Lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 25.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của proton bằng không. Hạt proton có khối lượng là kg và điện tích là C. Biết điện thế tại A bằng 500 V. Điện thế tại B bằng bao nhiêu V (Vôn)?


Câu 3. Một hạt bụi có khối lượng kg, mang điện tíchC nằm cân bằng trong khoảng giữa hai tấm kim loại phẳng tích điện trái dấu và đặt song song nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại là bao nhiêu V/m (Vôn trên mét)?
Câu 4. Tại vị trí A có một cường độ điện trường với độ lớn 3800 V/m. Lực do điện trường tác dụng lên điện tích q = - 5,0 C đặt tại A bằng bao nhiêu mN (mini Niutơn)?
	Câu 5. Hình bên là đường đặc trưng vôn-ampe của hai điện trở X và Y. Khi mắc một mạch điện gồm hai điện trở này mắc nối tiếp vào một nguồn điện thì cường độ dòng điện trong mạch là 2 A. Điện trở tương đương của mạch có giá trị là bao nhiêu  (Ôm)?


	[image: ]

	Câu 6. Mạch điện gồm có suất điện động E với điện trở trong nhỏ không đáng kể, nối với mạch ngoài là một biến trở R. Đồ thị công suất tỏa nhiệt trên R theo cường độ dòng điện được thể hiện trên hình vẽ bên. Giá trị của E là bao nhiêu V (Vôn)? P (W)
I (A)
10
4
O


	





------ HẾT ------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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